[image: image1.wmf],0()

''','0(')

axbycaD

axbycaD

+=¹

ì

í

+=¹

î

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HKII

NĂM HỌC 2021- 2022
Môn: Toán 9. Giáo viên: Bùi Thị Hồng Hạnh
I. ĐẠI SỐ:

LÝ THUYẾT
CHỦ ĐỀ :  CÁC BÀI TOÁN VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Cho hệ phương trình: 
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(D) cắt (D’) 
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 Hệ phương trình có nghiệm duy nhất.

(D)  //  (D’) 
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 Hệ phương trình vô nghiệm.

(D) 
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 Hệ phương trình có vô số nghiệm. 

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình  gồm ba bước:

Bước 1. Lập phương trình (hoặc hệ phương trình) của bài toán:

+ Chọn ẩn số và đặt điều kiện cho ẩn số.

+ Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và theo các đại lượng đã biết.

+ Lập phương trình (hoặc hệ phương trình) biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2. Giải phương trình (hoặc hệ phương trình).

Bước 3. Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không thỏa mãn, rồi kết luận

CHỦ ĐỀ:  PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN
Cách giải phương trình bậc hai: ax2  + bx + c  = 0 ( a 
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 0)    

   
Tính 
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 = b2 - 4ac

* Nếu 
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 > 0 phương trình có hai nghiệm phân biệt
x1  = 
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  ;  x2  = 
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* Nếu  
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 = 0  phương trình có nghiệm kép:  x1  =  x2​ = 
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b

a


* Nếu  
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 < 0  thì phương trình vô nghiệm

Chú ý : Trong trường hợp hệ số b là số chẵn thì giải phương trình trên bằng công thức nghiêm thu gọn.





       Tính    
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' = b'2 - ac

* Nếu 
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'  > 0 phương trình có hai nghiệm phân biệt: x1  = 
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  ;  x2  = 
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* Nếu  
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'  = 0  phương trình có nghiệm kép:  x1  =  x2​ = 
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* Nếu  
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 ' < 0  thì phương trình vô nghiệm

CHỦ ĐỀ : VẼ ĐỒ THỊ & TÌM TỌA ĐỘ GIAO ĐIỂM CỦA (P): y = ax2  VÀ (D): y = ax + b (a 
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 0)

1.Hàm số y = ax2(a
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0): 

* Hàm số y = ax2(a
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0) có những tính chất sau:

Nếu a > 0 thì hàm số đồng biến khi x > 0 và nghịch biến khi x < 0.

Nếu a < 0 thì hàm số đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0.

* Đồ thị của hàm số y = ax2(a
[image: image30.wmf]¹

0):
Là một Parabol (P) với đỉnh là gốc tọa độ 0 và nhận trục Oy làm trục đối xứng.

Nếu a > 0 thì đồ thị nằm phía trên trục hoành. 0 là điểm thấp nhất của đồ thị.

Nếu a < 0 thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành. 0 là điểm cao nhất của đồ thị.

*Vẽ đồ thị của hàm số y = ax2 (a
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0):

Lập bảng các giá trị tương ứng của (P).

Dựa và bảng giá trị 
[image: image32.wmf]®

 vẽ (P).

2. Tìm giao điểm của hai đồ thị :(P): y = ax2(a
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0) và (D): y = ax + b:

Lập phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (D): cho 2 vế phải của 2 hàm số bằng nhau   
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 đưa về pt bậc hai dạng ax2 + bx  + c = 0.

Giải pt hoành độ giao điểm:

+ Nếu 
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 > 0 
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 pt có 2 nghiệm phân biệt 
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(D) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt.

+ Nếu 
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 = 0 
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 pt có nghiệm kép  
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(D) và (P) tiếp xúc nhau.

+ Nếu 
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 < 0 
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 pt vô nghiệm 
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(D) và (P) không giao nhau.

3. Xác định số giao điểm của hai đồ thị :(P): y = ax2(a
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0) và (Dm) theo tham số m:

Lập phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (Dm): cho 2 vế phải của 2 hàm số bằng nhau      
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 đưa về pt bậc hai dạng ax2 + bx  + c = 0.

Lập 
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 (hoặc
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'

) của pt hoành độ giao điểm.

Biện luận:

+ (Dm) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt khi 
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 > 0
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 giải bất pt 
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 tìm m.

+ (Dm) tiếp xúc (P) tại 1 điểm 
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 = 0
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 giải  pt 
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 tìm m.

+ (Dm) và (P) không giao nhau  khi 
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 < 0
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 giải bất pt 
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 tìm m
BÀI TẬP
Bài 1 : Giải các hệ phương trình sau :
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Bài 2 : Giải hệ phương trình sau:
    a) 
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Bài 3 : Giải hệ phương trình sau:
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Bài 4 : Giải các hệ phương trình sau:
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Bài 5: Xác định a, b để đường thẳng y = ax + b đi qua hai điểm 

 a) M(1 ; 3) ; N(3 ; 2);                         b) P(1; 2) ; Q(2; 0)

Bài 6: Giải phương trình sau:  

a) 
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Bài 7: Giải phương trình sau:  
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Bài 8: Cho Parabol (P) : y = -x2 và đường thẳng y = -2x (D)

a) Vẽ (P) và (D) trên cùng một hệ trục tọa độ.

b) Dựa vào đồ thị tìm tọa độ của (P) và (D). Kiểm tra lại bằng phép tính

c) Lập phương trình (D’) song song với (D) và chỉ có một điểm chung với (P).

Bài 9: Cho hàm số : y = 
[image: image103.wmf]2
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x

 (P) và y = x- 1 (D)

a) Vẽ (P) và (D) trên cùng một hệ trục tọa độ

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D).

Bài 10: Cho Parabol (P):  y =  
[image: image104.wmf]2
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x

 và đường thẳng (d): y = 2x – 2

a) Vẽ (P)và (d) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Xác định tọa độ các giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.

Bài 11:
a) Vẽ Parabol (P) :  y = 
[image: image105.wmf]2
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x

.

b) Biết rằng đường thẳng (d) : y = ax -3 cắt parabol (P) tại điểm M có hoành độ bằng 2.Tìm a.

Bài 12: Cho hàm số y =
[image: image106.wmf]2
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x

có đồ thị là parabol (P) và hàm số  y= x + m có đồ thị là đường thẳng (D).

a) Vẽ parabol (P)

b) Tìm m để (D) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt; (D) cắt (P)  tiếp xúc nhau, (D) cắt (P)  không có điểm chung
Bài 13:

a) Vẽ đồ thị của hàm số y = 
[image: image107.wmf]2
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 (P)

b ) Xác định m để đường thẳng y = x + m tiếp xúc với (P). tìm tọa độ tiếp điểm.
Bài 14: Hai vòi nước cùng chảy vào bể không có nước và chảy đầy bể mất 1h 48 phút. Nếu chảy riêng, vòi thứ nhất chảy đầy bể nhanh hơn vòi thứ hai là 1h30 phút .Hỏi nếu chảy riêng,mỗi vòi sẽ chảy đầy bể trong bao lâu.
Bài 15:  người thợ cùng làm xong một công việc trong 7h12 phút thì xong.Nếu người thứ nhất làm trong 5h và người thứu hai làm trong 6h thì cả hai người đó là được 3/4 công việc. Hỏi mỗi người làm công việc đó trong mấy h thì xong.
Bài 16: Hai người làm chung một  công việc trong 20 ngày thì xong. Nhưng sau khi làm chung được 12 ngày thì người thứ nhất đi làm việc khác, còn người thứ hai vẫn tiếp tục làm công việc đó được 12 ngày thì người thứ hai nghỉ, người thứ nhất quay về làm tiếp phần việc còn lại thì trong 6 ngày  xong cv.  Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người phải làm trong bao nhiêu ngày để hoàn thành xong công việc?
Bài 17: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể thì sau 4h48’ bể đầy. Nếu vòi 1 chảy 4h và vòi 2 chảy 3h thì cả hai vòi chảy được ¾ bể. Tính thới gian để mỗi vòi chảy một mình đầy bể.

Bài 18: Hai ca nô khởi hành từ A đến B cách nhau 85km và đi ngược chiều nhau. Sau 1h40’ thì gặp nhau. Tính vận tốc thực của mỗi ca nô biết rằng vận tốc xuôi lớn hơn vận tốc ngược là 9km/h và vận tốc dòng nước là là 3km.

Bài 19: Một ôtô đi từ A đến B với vận tốc đã định. Nếu vận tốc tăng 20km/h thì thời gian đi sẽ giảm 1h. Nếu vận tốc giảm 10km/h thì thời gian tăng thêm 1h. Tính vận tốc đã định của ôtô. 
Bài 20: Hai xe khởi hành cùng một lúc từ hai địa  điểm A và B cách nhau 130km và gặp nhau sau 2h. Tính vận tốc mỗi xe biết xe đi từ B có vận tốc nhanh hơn xe đi từ A là 5km/h.
Bài 21: Tính độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông, biết rằng nếu tăng mỗi cạnh lên 3cm thì diện tích tam giác đó sẽ tăng thêm 36cm2, và nếu một cạnh giảm đi 2cm, cạnh kia giảm đi 4cm thì diệm tích của tam giác giảm đi 26cm2.
Bài 22: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 32. Nếu giảm chiều rộng đi 3m và tăng chiều dài thêm 2m thì diện tích mảnh đất giảm đi 24m2. Tính các kích thước của mảnh đất.
Bài 23: Một người mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 2,7 triệu đồng, kể cả thuế GTGT(VAT) 10% đối với loại hàng thứ nhất và 8% đối với loại hàng thứ hai. Nếu thuế VAT là 9% đối với cả hai loại hàng thì người đó phải trả tổng cộng 2,18 triệu đồng. Hỏi nếu không kể thuế VAT thì người đó phải trả bao nhiêu tiền cho mỗi loại hàng?
Điểm trung bình của một vận động viên bắn súng sau 100 lần bắn là 8,69 điểm. Kết quả cụ thể được ghi trong bảng sau, trong đó có hai ô bị mờ không đọc được ( đánh dấu *):
	Điểm số của mỗi lần bắn
	10
	9
	8
	7
	6

	Số lần bắn
	25
	42
	*
	15
	*


II. HÌNH HỌC:

LÝ THUYẾT
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1. Góc ở tâm :Góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn
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 *So sánh hai cung :
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2. Góc nội tiếp :

* Định nghĩa : Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh cắt đường tròn đó .

* Tính chất :

- Định lí : Số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn .

 - Hệ quả : Trong một đường tròn :

 + Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc các cung bằng nhau thì bằng nhau

 + Mọi góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông .

 + Mọi góc nội tiếp (nhỏ hơn hay bằng 900 ) có số đo bằng nửa số đo góc ở tâm cùng chắn một cung .
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  3. Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung :  
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 4. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn 
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5. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn 
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	Số đo góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn bởi hai cạnh của góc .Ta có : sđ
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	* Định nghĩa: một tứ giác có bốn đỉnh nằm trên đường tròn gọi là tứ giác nội tiêp đương tròn .

* Định lí ( Tính chất ) : Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối diện bằng 1800 

* Định lí đảo ( cách nhận biết ) : Nếu một tứ giác có tổng số đo hai góc đối diện bằng 1800 thì tứ giác đó nội tiếp đường tròn .


6.Tứ giác nội tiếp : 
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BÀI TẬP:
Bài 1: Cho đường tròn (O,R) và 1 điểm A nằm ngoài đườn tròn. Từ A kẻ 2 tiếp tuyến AB, AC và cát tuyến AMN với đường tròn (B, C, M, N nằm trên đường tròn và AM < AN). Gọi  D là trung điểm của dãy MN, E là giao điểm thứ 2 của đường thẳng CD với đường tròn.

a) CMR: 5 điểm A, B, O, D, C cùng nằm trên 1 đường tròn .

b) CMR:  BE // MN                        

c) Xác định vị trí cát tuyến AMN để diện tích tam giác AEN lớn nhất. 

Bài 2: Từ 1 điểm A bên ngoài đường tròn (O, R), vẽ 2 tiếp tuyến AB, AC với đường tròn. Gọi M là trung điểm của AB, MC cắt đường tròn tại N, AN cắt đường tròn tại D. Gọi I là trung điểm của ND .

a) CMR: 5 điểm A, B, I, O, C cùng nằm trên 1 đường tròn.

b) CMR: MB2 = MC. MN

c) CMR: AB // DC 

Bài 3: Từ 1 điểm M nằm ngoài đường tròn (O) ta vẽ 2 tiếp tuyến MA, MB với đường tròn. Trên cung nhỏ AB lấy 1 điểm C . Vẽ CD vuông góc AB, CE vuông góc MA, CF vuông góc MB. Gọi I là giao điểm của AC và DE, K là giao điểm của BC và DF. CMR:

a) Các tứ giác AECD, BFCD nội tiếp được.

b) CD2 = CE.CF

c) Tứ giác ICKD nội tiếp được

d)  IK vuông góc CD

Bài 4: Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn ( AB< AC ). Đường tròn đường kính BC cắt AB , AC theo thứ tự tại E và F . Biết BF cắt CE tại H và AH cắt BC tại D.

a) CMR: tứ giác BEFC nội tiếp và AH vuông góc BC

b) CMR: AE.AB = AF.AC

c) Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giac ABC và K là trung điểm của BC. Tính tỉ số: OK/BC khi tứ giác OHBC nội tiếp.

d) Cho HF = 3cm, HB =4cm, CE = 8cm và HC > HE. Tính HC.

Bài 5: Cho đường tròn ( O; R ) và một điểm M nằm ngoài (O) sao cho OM=3R. Từ M vẽ hai tiếp tuyến MA, MB với (O) (A và B là hai tiếp điểm). MO cắt AB tại H.

a) Chứng minh tứ giác MAOB nội tiếp

b) Chứng minh: MO vuông góc AB tại H

c) Tính diện tích tứ giác MAOB theo R

d) Vẽ dây cung BD của (O) song song với MA . Đường thẳng MD cắt (O) tại N( N khác D). Gọi K là trung điểm của cạnh MA. Chứng minh ba điểm B, N, K thẳng hàng.

Bài 6: Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn (AB< AC) nội tiếp đường tròn (O;R). Các đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC cắt nhau tại H.

a) Chứng minh các tứ giác DBFH, ACDF nội tiếp được

b) Chứng minh: HE.HB = HF.HC

c) Vẽ đường kính AM, chứng minh BHCM là hình bình hành.

Bài 7: Cho đường tròn (O) và một điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Từ A kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (O) và cát tuyến ADE không đi qua O. Gọi H là trung điểm của DE .

a) Chứng minh năm điểm A, B, H, C, O cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh HA là tia phân giác của góc BHC

c) BC và DE cắt nhau tại I.Chứng minh AB2 = AI.AH

d) BH cắt đường tròn (O) ở K. Chứng minh AE // CK

Bài 8: Cho tam giác ABC vuông ở A, AB < AC, đường cao AH. Trên đoạn HC lấy điểm D sao cho HB = HD. Từ C kẻ CE vuông góc với AD.Chứng minh :

a) Tứ giác AHEC nội tiếp.

b) CB là tia phân giác của góc ACE

c) Tam giac AHE là tam giác cân

Bài 9: Cho 3 điểm A, B, C cố định sao cho B nằm giữa A và C. Một đường tròn (O) thay đổi đi qua B và C. Vẽ đường kính MN vuông góc với BC tại D (M nằm trên cung nhỏ BC). Tia AN cắt đường tròn (O) tại một điểm thứ 2 là F. Hai dây BC và MF cắt nhau tại E. Chứng minh rằng:

a) Tứ giác DEFN nội tiếp.

b) AD.AE = AF.AN

c) Đường thẳng MF đi qua một điểm cố định.

Bài 10: Cho đường tròn (O), đường kính AB. Trên đoạn OB lấy điểm C và vẽ đường tròn tâm O1, đường kính BC, gọi D là trung điểm của đoạn AC. Từ D kẻ dây EF vuông góc với AB, BE cắt đường tròn tâm O1 tại K.

a) CMR: AE // CK

b) CMR: tứ giác EDCK nội tiếp.

c) CMR: EF2 = 2FC.FK

Bài 11: Cho tam giác ABC vuông tại A, trên cạnh AC lấy điểm M. Đường tròn đường kính MC cắt BC tại N, cắt tia BM tại D và cắt tia AD taị S.

a) CMR: tứ giác ABCD nội tiếp.

b) Hai tia BC và CD cắt nhau tại I.CMR 3 điểm I, N, M thẳng hàng

c) CMR: CA là tia phân giác của góc SCB.

Bài 12: Từ điểm M ở ngoài đường tròn tâm O kẻ 2 tiếp tuyến MA, MB với đường tròn ( A, B là các tiếp tuyến).

a) Chứng minh tứ giác MAOB là tứ giác nội tiếp. Hãy xác định tâm và bán kính của đường tròn ngoại tiếp tứ giác đó.

b) Gọi N là hình chiếu vuông góc điểm B trên đường kính AC của đường tròn (O) và I là giao điểm cua MC và BC. Chứng minh rằng IN=IB.

Bài 13: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, nội tiếp trong đường tròn (O; R). Hai đường cao BE và CF của tam giác ABC cắt nhau tại H.

a) Chứng minh tứ giác BFEC nội tiếp.

b) Hai đường thẳng BE và CF cắt đường tròn (O) lần lượt tại P và Q. Chứng minh góc BPQ bằng góc BCQ . từ đó suy ra EF song song với PQ.

c) Chứng minh OA vuông góc với EF

d) Cho BC = R
[image: image123.wmf]3

. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tứ giác AEHF theo R

Bài 14: C và D là hai điểm trên nửa đường tròn (O, R) đường kính AB sao cho cung AC nhỏ hơn cung AD. Hai tia AC và BD cắt nhau tại E, AD cắt BC tại F.

a) Chứng minh tứ giác ECFD nội tiếp

b) Vẽ tia tiếp tuyến Ax.  
b1)  Chứng minh EF song song với Ax

 
b2) chứng minh góc EAx phụ với góc CDE    

c) Tia BD cắt Ax tại M, tia BC cắt Ax tại N. Chứng minh tứ giác CDMN nội tiếp

d) Chứng minh AC.AE + BD.BE = AF.AD + BF.BC = 4R2
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn ?
A. 3x2 + 2y = -1         B. 3x + y = -1          C. 3x – 2y – z = 0              D. 
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2 : Phương trình bậc nhất hai ẩn  ax +by = c có bao nhiêu nghiệm ?

A.. Hai nghiệm          B.Một nghiệm duy nhất    C.  Vô nghiệm          D. Vô số nghiệm

3: Hệ phương trình 
[image: image125.wmf]235
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   vô nghiệm khi :

         A. m = - 6                 B.  m = 1                             C.  m = -1                   D. m = 64

4: Với giá trị nào của k thì phương trình  x – ky = -1 nhận cặp số (1; 2) làm nghiệm

	A. k = 2
	B. k = 1
	C. k = -1
	D. k = 0


5: Với giá trị nào của a, b thì hệ phương trình   
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 nhận cặp số ( -1;2) là nghiệm ?

A. a = 1 ; b = -1
B. a = 0 ; b = 4
  C. a = 2 ; b = 2
       D. a = -2 ; b = -2

6 : Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A (1 ; -1) và B ( -2 ; -7 ) là :

A. y = 2x +3

B. y = -2x - 1

C. y = -2x + 1

D. y = 2x - 3

        7: Cặp số (1;-2) là một nghiệm của phương trình nào sau đây?

        
A.    2x – y = 0          B.      2x + y  = 1              C. x – 2y = 5         

D.  x – 2y = –3 
8:  Phương  trình   x - 3y = 0  có nghiệm tổng quát là:

A. (x[image: image127.png]


 R; y = 3x)        B.(x = 3y; y[image: image128.png]


 R)

C. (x[image: image129.png]


 R; y = 3)                  D. (x = 0;y[image: image130.png]


 R)
9: Hệ phương trình : 
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   có bao nhiêu nghiệm?

A.  Vô nghiệm         
B.  Một nghiệm duy nhất     
C. Hai nghiệm     
 D.Vô số nghiệm      

10: Hệ phương trình 
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  vô nghiệm khi :

       
A. m = - 6                 B.  m = 1                             C.  m = -1       
D. m = 6

12:  Hàm số 
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 A. Đồng biến với [image: image134.png]



          C. Có đồ thị đối xứng qua trục tung



 B. Nghịch biến với [image: image135.png]x<0



              D. Có đồ thị đối xứng qua trục hoành

14: Phương trình x2 + 4x + m = 0 có nghiệm kép khi:

A. [image: image136.png]





B. [image: image137.png]m=4





C. [image: image138.png]m>4





D. [image: image139.png]m<4




15: Với x > 0 . Hàm số y = (m2 +3) x2 đồng biến khi:

A. m > 0       
B. m [image: image140.png]


0
C. m < 0
D .Với mọi m [image: image141.png]



16: Điểm M (-1;2) thuộc đồ thị hàm số y= ax2 khi a bằng :

A. a =2 
B a = -2 
C. a = 4 
D a =-4

17: Phương trình 4x2 + 4(m- 1) x + m2 +1 = 0 có hai nghiệm khi và chỉ khi :

A. m > 0 
B. m < 0
C. m [image: image142.png]


0
D.m [image: image143.png]


 0

18: Phương trình bậc nhất hai ẩn  2x + y = 4 có bao nhiêu nghiệm?

      A. Hai nghiệm          B. Một nghiệm duy nhất    C.  Vô nghiệm          D. Vô số nghiệm

19: Khi so sánh hai cung nhỏ trong một đường tròn, cách làm nào sau đây là sai ?

  A. Dùng thước thẳng để đo độ dài hai cung rồi so sánh.     

  B. So sánh số đo của hai cung đó.

  C. So sánh hai dây căng hai cung đó.   

  D. So sánh số đo của hai cung hoặc so sánh hai dây căng hai cung đó.

20: Trong một đường tròn, số đo của góc có đỉnh nằm bên ngoài và số đo của góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn cùng chắn hai cung  thì:

 A. Hai góc bằng nhau. 

 B. Góc có đỉnh ở bên ngoài lớn hơn góc có đỉnh ở bên trong.                     
 C. Góc có đỉnh ở bên trong lớn hơn góc có đỉnh ở bên ngoài.

 D. Không so sánh được.

21: Trong một đường tròn hai góc nội tiếp bằng nhau thì

  A. Cùng chắn hai cung bằng nhau; 



  B. Cùng chắn một cung ;

  C. Cùng bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó   

  D. Có số đo bằng số đo của cung bị chắn.

22: Cho ABC có độ dài các cạnh AB = 7cm; AC = 24cm; BC = 25cm Bán kính đường tròn ngoại tiếp ABC là: 

  A.10cm.   
 
B.12cm.     

C.12,5cm.       
D. Một số khác 

23: Số đo của góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn bằng :

 A. Tổng số đo hai cung bị chắn ;  
             B. Nửa hiệu số đo hai cung bị chắn ; 

 C. Nửa tổng số đo hai cung bị chắn ;  
 D. Bằng số đo của góc ở tâm cùng chắn cung đó.

24: Góc nội tiếp là góc có :

  A. Đỉnh nằm trên đường tròn ;             B. Hai cạnh chứa hai dây của đường tròn ; 

  C. Đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây của đường tròn; 

  D. Đỉnh nằm trên đường tròn một cạnh là tia tiếp tuyến của đường tròn.

25: Các góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là:

  A. Góc nhọn ; 
   B.
Góc tù ;

 C. Góc bẹt .  
D. Góc vuông ;

26: Góc nội tiếp chắn cung 1200 có số đo là :

A. 1200

B. 900


C. 300


D. 600
30:  Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn có [image: image144.png]DAB =120"



 . Vậy số đo [image: image145.png]


là :

A. 1200

 B.600

            C.900


D. 1800
27:  Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau:
	a) Nếu hai cung bằng nhau thì có số đo bằng nhau.
	
	

	b) Nếu hai cung có số đo bằng nhau thì hai cung đó bằng nhau.
	
	

	c) Hai dây bằng nhau căng hai cung bằng nhau.
	
	

	d) Đối với 2 cung của 1 đường tròn,  cung lớn hơn căng dây lớn hơn.
	
	


28: Cho hình vẽ. Các góc nội tiếp cùng chắn cung AB nhỏ là:
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Hãy chọn khẳng định đúng.

A. Góc ADB và góc AIB.

B. Góc ACB và góc AIB.

C. Góc ACB và góc BAC.

D. Góc ADB và góc ACB.

29: Cho đường tròn (O) và điểm M không nằm trên đường tròn , vẽ hai cát tuyến MAB và  MCD  . Khi đó tích MA.MB bằng :

A. MA.MB = MC .MD
B. MA.MB = OM 2
C. MA.MB = MC2
D. MA.MB = MD2

MỘT SỐ BÀI TOÁN NÂNG CAO

Bài 1: Giải các phương trình sau

a)  
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b)   3x+1 + 2x . 3x – 18x – 27 ( 0
                                       
  

c) ( x2 – 3x + 2 )3 ( x6 ( ( 3x – 2 )3 
     
 

d) ( x2 – 2x + 2 )4 – 20x2 (x2 – 2x + 2 )2 + 64x4 = 0
     
 

e) ( x +4 )4 = 2 ( 2x + 13 )3 + 50 ( 2x + 13 )

      
 

f) 
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Bài 2: Xác định m nguyên để hệ có nghiệm duy nhất là nghiệm nguyên: 
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Bài 3: Cho hệ phương trình 
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 (m là tham số). Xác định các giá trị nguyên của m để hệ có nghiệm duy nhất (x;y) sao cho x> 0, y > 0
Bài 4: Cho hệ phương trình : 
[image: image155.wmf]î

í

ì

+

=

-

-

=

-

-

5

2

1

3

)

1

(

m

y

x

m

my

x

m

. Với giá trị nguyên nào của m để hai đường thẳng của hệ cắt nhau tại một điểm nằm trong góc phần tư thứ IV của hệ tọa độ Oxy
Bài 5:  Cho hệ phương trình 
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. Tìm m nguyên sao cho hệ có nghiệm (x; y) với x < 1, y < 1

Chúc các em ôn tập tốt!



( Góc ở tâm AOB chắn cung AB )





* Số đo cung :


 +  � EMBED Equation.DSMT4  ���sđ � EMBED Equation.DSMT4  ���


 + Số đo cung nửa đường tròn là 1800


+ Sđ � EMBED Equation.DSMT4  ��� = 3600 – sđ � EMBED Equation.DSMT4  ���








n





+ sđ � EMBED Equation.DSMT4  ��� = sđ � EMBED Equation.DSMT4  ��� � EMBED Equation.DSMT4  ���


+ sđ� EMBED Equation.DSMT4  ���sđ� EMBED Equation.DSMT4  ���  � EMBED Equation.DSMT4  ���


Đối với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau .


+ AB = CD � EMBED Equation.DSMT4  ���


+ AB > CD  � EMBED Equation.DSMT4  ���








*Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung (đi từ tiếp điểm ) bằng nửa số đo của cung bị chắn .


Sđ� EMBED Equation.DSMT4  ���sđ� EMBED Equation.DSMT4  ���


* Trong một đường tròn số đo của góc nội tiếp và số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn một cung thì bằng nhau 


� EMBED Equation.DSMT4  ��� ( Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung ;góc nội tiếp cùng chắn cung AB )





C





Số đo góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn (một cung nằm giữa hai cạnh của góc và cung kia nằm giữa các tia đối của hai cạnh đó )   


� EMBED Equation.DSMT4  ��� sđ� EMBED Equation.DSMT4  ��� + sđ� EMBED Equation.DSMT4  ��� )
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